TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Công nghệ Thực phẩm 


Bộ môn: CNKT Hóa học  


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: KỸ THUẬT PHẢN ỨNG
· Tiếng Anh: Chemical Reaction Engineering


Mã học phần:







Số tín chỉ:
2

Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết:
 Hóa đại cương; Hóa lý; Các quá trình cơ học; Truyền nhiệt -Truyền khối

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quá trình và thiết bị phản ứng cả đồng thể lẫn dị thể, giới thiệu một số phương pháp thiết thực để tính toán và thiết kế thiết bị phản ứng. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể đánh giá sơ bộ hiệu quả của một quá trình phản ứng, hiệu suất thiết bị và các yếu tố khác phục vụ cho mục tiêu tối ưu hóa các quá trình sản xuất.         
3. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật tiến hành phản ứng với các loại thiết bị phản ứng khác nhau, đồng thời so sánh lựa chọn thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra về hiệu suất chuyển hóa cũng như yếu tố kinh tế trong quá trình thiết kế và tối ưu hóa thiết bị phản ứng.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Hệ thống hóa một số kiến thức cơ bản về nhiệt động lực học, động hóa học, truyền nhiệt, truyền khối … nhằm áp dụng vào việc thiết kế đúng đắn một thiết bị phản ứng.

b) Xử lý các dữ kiện động học để tìm ra phương trình động học của phản ứng nhằm phục vụ cho việc thiết kế và tiến hành phản ứng.


c) Tính toán xác định kích thước của thiết bị phản ứng và điều kiện tiến hành phản ứng (nhiệt độ, áp suất, thành phần) tại các phần khác nhau của thiết bị.


d) Áp dụng phương trình thiết kế để tính toán tối ưu hóa (tính kinh tế cho toàn bộ quá trình) điều kiện tiến hành phản ứng.


e) Xác định khoảng biến thiên nhiệt độ tối ưu của quá trình, thiết kế đúng đắn quá trình trao đổi nhiệt.

f) Nắm được các điểm cơ bản trong thiết kế phản ứng dị thể


g) Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên đề.
h) Hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực môn học.
5. Nội dung:
	STT

	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	CHƯƠNG I : KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
1) Động hóa học
2) Nhiệt động lực học
3) Phân loại phản ứng
4) Vận tốc phản ứng
5) Phân loại thiết bị phản ứng
	a,g,h
	5
	0

	2


	1) CHƯƠNG II : XỬ LÝ DỮ KIỆN ĐỘNG HỌC
2) Thiết bị phản ứng gián đoạn có thể tích không đổi
3) Bình thể tích gián đoạn có thể tích thay đổi
4) Nhiệt độ và vận tốc phản ứng
	b,g,h
	5
	

	3
	CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ
1) Cân bằng vật chất và năng lượng tổng quát
2) Thiết bị phản ứng khuấy trộn lý tưởng
3) Thiết bị phản ứng dạng ống
	c,g,h
	6
	

	4
	CHƯƠNG IV: ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ
1) So sánh kích thước thiết bị phản ứng đơn
2) Hệ nhiều bình phản ứng
3) Thiết kế cho phản ứng đa hợp
	d,g,h
	6
	

	5
	CHƯƠNG V : HIỆU ỨNG NHIỆT ĐỘ
1) Khái niệm về hiệu ứng nhiệt độ
2) Bình khuấy trộn lý tưởng hoạt động ổn đinh
3) Bình khuấy trộn lý tưởng hoạt động gián đoạn
4) Bình khuấy trộn lý tưởng hoạt động bán liên tục
5) Thiết bị phản ứng dạng ống
6) Khoảng nhiệt độ tối ưu
	e,g,h
	5
	

	6
	CHƯƠNG VI : ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ HỆ PHẢN ỨNG DỊ THỂ
1) Phân loại hệ phản ứng dị thể
2) Phương trình vận tốc cho hệ phản ứng dị thể
3) Các mô hình tiếp xúc pha
	f,g,h
	3
	


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Vũ Bá Minh
	Quá trình và Thiết bị trong Công nghệ hóa học, Tập 4
	2013
	ĐHQG
TP.HCM
	Thư viện
	X 
	

	2
	Ngô Thị Nga
	Kỹ thuật phản ứng
	2002  
	KHKT

Hà Nội
	Thư viện
	
	X 

	3
	Phạm Hùng Việt
	Bài tập Hóa Kỹ thuật
	2008
	KHKT

Hà Nội
	Bộ môn

/Internet
	X 
	

	4
	E. Bruce Nauman
	Chemical Reactor Design, Optimization

and Scale up
	2008
	Mc Graw-Hill
	Bộ môn

/Internet 
	
	X 


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa học kỳ
	a,b,c
	20%

	3
	Chuyên cần/thái độ
	g,h
	10%

	4
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c,d,e,f,g,h
	70%




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)











Trần Quang Ngọc

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)



TS. Vũ Ngọc Bội
Trần Quang Ngọc
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